TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ
MÔN: TOÁN - KHỐI : 4
              TUẦN 2
Bài: Luyện tập trang 10
Bài 1: Viết theo mẫu:
	Viết số
	Trăm nghìn
	Chục nghìn
	Nghìn
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	Đọc số

	653 267
	6
	5
	3
	2
	6
	7
	Sáu trăm năm mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy

	
	4
	2
	5
	3
	0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bảy trăm hai mươi tám nghìn ba trăm linh chín

	425 736
	
	
	
	
	
	
	



Bài 2: Đọc các số sau : 2453; 65 243; 762 543; 53 620
a/
	Viết số
	Đọc số

	2453
		…….………………………………………………………………………

	65 243
		…….………………………………………………………………………

	762 543
		…….………………………………………………………………………

	53 620
		…….………………………………………………………………………



[bookmark: _GoBack]b/ Cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào: 
	Chữ số 5 trong số 2453 thuộc
	……………………..……………………..

	Chữ số 5 trong số 65 243 thuộc
	……………………..……………………..

	Chữ số 5 trong số 762 543 thuộc
	……………………..……………………..

	Chữ số 5 trong số 53 620 thuộc
	……………………..……………………..



Bài 3: Viết các số sau:
	Đọc số
	Viết số

	a. Bốn nghìn ba tram:
	……………………..

	b. Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu:
	……………………..

	c. Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh một:
	……………………..


Bài 4: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 300 000; 400 000; 500 000; ………  ; ………  ; ………
b/ 350 000; 360 000; 370 000; ………  ; ………  ; ………

